
PHỤ LỤC 5: CÁC TUYẾN RÀ SOÁT LOẠI BỎ KHỎI DANH MỤC CHI TIẾT MẠNG LƯỚI TUYẾN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ 

TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 542/QĐ-BGTVT, 1725/QĐ-BGTVT, 667/QĐ-BGTVT, 1888/QĐ-BGTVT, 317/QĐ-BGTVT, 2318/QĐ-BGTVT, 189/QĐ-

BGTVT, 2548/QĐ-BGTVT, 135/QĐ - BGTVT, PHỤ LỤC 2A VÀ 2B TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2288/QĐ-BGTVT 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BGTVT ngày         /       /2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT) 

TT 

toàn 

quốc 

Mã tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 
Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 

chiều đi) 

Cự ly 

tuyến 

(km) 

Lưu lượng 

(xe xuất 

bến/tháng) 

Phân 

loại 

tuyến 

Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến 

Tỉnh nơi 

đi/đến 

BX nơi 

đi/đến 

BX nơi 

đi/đến 

2821 5076.1113.A 
TP. Hồ 

Chí Minh 

Quảng 

Ngãi 

Miền 

Đông 
Đức Phổ  BX Miền Đông - QL13 - QL1 - BX Đức Phổ 830 30 

Tuyến 

đang khai 

thác 

Chấm dứt hoạt động BX Đức 

Phổ (Quyết định số 961/QĐ-

SGTVT ngày 12/10/2018) 

2824 5076.1413.A 
TP. Hồ 

Chí Minh 

Quảng 

Ngãi 

An 

Sương 
Đức Phổ  BX An Sương - QL13 - QL1 - BX Đức Phổ 825 30 

Tuyến 

đang khai 

thác 

Chấm dứt hoạt động BX Đức 

Phổ (Quyết định số 961/QĐ-

SGTVT ngày 12/10/2018) 

2827 5076.1613.A 
TP. Hồ 

Chí Minh 

Quảng 

Ngãi 

Ngã Tư 

Ga 
Đức Phổ  BX Ngã Tư Ga - QL13 - QL1 - BX Đức Phổ 830 30 

Tuyến 

đang khai 

thác 

Chấm dứt hoạt động BX Đức 

Phổ (Quyết định số 961/QĐ-

SGTVT ngày 12/10/2018) 

2254 4376.1113.A Đà Nẵng 
Quảng 

Ngãi 

Trung 

tâm Đà 

Nẵng 

Đức Phổ 

BXTrung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút 

Giao thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A 

- BX Đức Phổ  

170 788 

Tuyến 

đang khai 

thác 

Chấm dứt hoạt động BX Đức 

Phổ (Quyết định số 961/QĐ-

SGTVT ngày 12/10/2018) 

2975 4376.1213.A Đà Nẵng 
Quảng 

Ngãi 

Phía Nam 

Đà Nẵng 
Đức Phổ 

BX Phía Nam Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút 

Giao thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A 

- BX Đức Phổ  

170 480 
Tuyến 

mới 

Chấm dứt hoạt động BX Đức 

Phổ (Quyết định số 961/QĐ-

SGTVT ngày 12/10/2018) 

3629 7276.1813.A 

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu 

Quảng 

Ngãi 

Long 

Điền 
Đức Phổ BX Long Điền - Hàm Tân - QL1A - Đức Phổ  850 30 

Tuyến 

đang khai 

thác 

Chấm dứt hoạt động BX Đức 

Phổ (Quyết định số 961/QĐ-

SGTVT ngày 12/10/2018) 

2380 7576.1213.A 

Thừa 

Thiên 

Huế 

Quảng 

Ngãi 

Phía Nam 

TP Huế 
Đức Phổ BX Phía Nam TP Huế - QL1 - BX Đức Phổ  290 60 

Tuyến 

mới 

Chấm dứt hoạt động BX Đức 

Phổ (Quyết định số 961/QĐ-

SGTVT ngày 12/10/2018) 

 

Ghi chú: Quy định viết tắt các cụm từ trong Phụ lục này như sau: Bến xe: BX; thành phố: TP; Quốc lộ: QL; X.: xã; thị trấn: TT; các ký hiệu , <B>, … <Đ> phân biệt 

các tuyến theo hành trình khác nhau; các ký hiệu <A1>, <A2> phân biệt các hành trình khác nhau trong cùng một tuyến có chung Bến xe nơi đi và Bến xe nơi đến; các 

ký hiệu <E>, <F>: phân biệt các tuyến khác nhau đi theo đường cao tốc; lưu lượng xe xuất bến/tháng được tính với tổng số chuyến xe/tháng/1 đầu bến. 

Người lập biểu 

 

 

 

Đỗ Quốc Phong – CVC. Vụ Vận tải – Bộ GTVT 

 

 

 

 Nguyễn Huyền Trang – CV. Vụ Vận tải TCĐBVN  
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